
Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

1 I show
Vita Moisturising silk 

mask
349/22/CBMP-AG 06/12/2022

Công ty TNHH tập đoàn Family 

Shopping

Số 728-730 Võ Văn Kiệt, phường 01, quận 5, Tp. 

Hồ Chí Minh

2 Victory
Kem dưỡng trắng da 

ngọc trai
350/22/CBMP-AG 09/12/2022 Cty TNHH MP Hoa Việt

Số 127/2/26 Bình Lợi, P 13, Q Bình Thạnh, Tp. Hồ 

Chí Minh

3 Victory Kem trắng da spa vip 351/22/CBMP-AG 09/12/2022 Cty TNHH MP Hoa Việt
Số 127/2/26 Bình Lợi, P 13, Q Bình Thạnh, Tp. Hồ 

Chí Minh

4 Victory
Kem dưỡng trắng bảo 

vệ da chống nắng
352/22/CBMP-AG 09/12/2022 Cty TNHH MP Hoa Việt

Số 127/2/26 Bình Lợi, P 13, Q Bình Thạnh, Tp. Hồ 

Chí Minh

5 Victory
Kem mụn, trắng da, 

nám, tàn nhang
353/22/CBMP-AG 09/12/2022 Cty TNHH MP Hoa Việt

Số 127/2/26 Bình Lợi, P 13, Q Bình Thạnh, Tp. Hồ 

Chí Minh

6 New White
Kem dưỡng trắng bảo 

vệ da chống nắng
354/22/CBMP-AG 09/12/2022 Cty TNHH MP Hoa Việt

Số 127/2/26 Bình Lợi, P 13, Q Bình Thạnh, Tp. Hồ 

Chí Minh

7 New White
Kem dưỡng trắng da 

ngọc trai
355/22/CBMP-AG 09/12/2022 Cty TNHH MP Hoa Việt

Số 127/2/26 Bình Lợi, P 13, Q Bình Thạnh, Tp. Hồ 

Chí Minh

8 Kara Premium whitening body 356/22/CBMP-AG 12/12/2022 Công Ty TNHH KaRa
Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. Hồ Chí 

Minh

9 KN SKIN BENLLY 357/22/CBMP-AG 12/12/2022
Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Quốc 

Tế KN Skin

số 113/17A đường Xuân Thới Thượng 20, xã 

Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố 

Hồ Chí Minh

10 BELLA B5 peeling gel 358/22/CBMP-AG 12/12/2022
Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

mỹ phẩm Hoàng Gia

449/23/19/1 Trường Chinh, phường 14, Quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

11 KN SKIN ACNE SPOT GEL 359/22/CBMP-AG 12/12/2022
Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Quốc 

Tế KN Skin

số 113/17A đường Xuân Thới Thượng 20, xã 

Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố 

Hồ Chí Minh

12 Nashi Perfect White cream 360/22/CBMP-AG 12/12/2022
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại Ngọc Châu Cosmetics

Số 4/8 Khu Phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, 

tỉnh Bến Tre

13 Priswhite Acne treatment 361/22/CBMP-AG 20/12/2022 Công ty TNHH MTV Mỹ Hạnh
Số 240, tổ 6, ấp Láng Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ 

Mới, An Giang

14 Priswhite Tắm trắng lá bạc hà 362/22/CBMP-AG 20/12/2022 Công ty TNHH MTV Mỹ Hạnh
Số 240, tổ 6, ấp Láng Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ 

Mới, An Giang

Danh sách

Các sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(Cập nhật đến ngày 31/01/2023)



Stt Nhãn hàng Tên SP
Số tiếp nhận Phiếu 

CBMP
Ngày cấp Đơn vị công bố Địa chỉ

15 Priswhite Tắm trắng lá ngãi cứu 363/22/CBMP-AG 20/12/2022 Công ty TNHH MTV Mỹ Hạnh
Số 240, tổ 6, ấp Láng Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ 

Mới, An Giang

16 TT.Moon
Fresh protect feminine 

foam
364/22/CBMP-AG 20/12/2022 Công ty TNHH TT Moon

Số 489 Lê Văn Quới, khu phố 6, phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

17 TT.Moon
Vita placenta beauty 

ampoule
365/22/CBMP-AG 20/12/2022 Công ty TNHH TT Moon

Số 489 Lê Văn Quới, khu phố 6, phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

18 Kfive Mr. PO yang essential oil 366/22/CBMP-AG 22/12/2022 Công ty TNHH Kfive Nutriton

Tầng trệt, tòa nhà Đức Linh Nguyễn, 781/C2 Lê 

Hồng Phong, phường 12, quận 10, Tp. Hồ Chí 

Minh

19 Agimexpharm Golden lion 367/22/CBMP-AG 22/12/2022 Công ty CPDP Agimexpharm
Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. Long 

Xuyên, AG

20 Bambo Micellar cleansing water 368/22/CBMP-AG 27/12/2022
Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm 

Bamboo Cosmetics

Số 167 tổ 4, ấp  Chợ Mỹ, xã Mỹ Lệ, huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An

21 Bambo
Pineapple whiteing 

cream
369/22/CBMP-AG 27/12/2022

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm 

Bamboo Cosmetics

Số 167 tổ 4, ấp  Chợ Mỹ, xã Mỹ Lệ, huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An

22 Bambo
Hyalu B5 & Rice 

essence
370/22/CBMP-AG 27/12/2022

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm 

Bamboo Cosmetics

Số 167 tổ 4, ấp  Chợ Mỹ, xã Mỹ Lệ, huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An

23 Madalena Herbal Shampoo 01/23/CBMP-AG 04/01/2023
Công ty TNHH MTV TM 

Madalena

Số 822/2/1 ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

24 Céline19 Feminine intimate wash 02/23/CBMP-AG 09/01/2023

Công ty TNHH phát triển 

Thương mại Bonjour LA 

Victorie

Số 53, đường 61, phường 10, quận 6, Tp. Hồ Chí 

Minh

25 Mediva Lotion Hydrating mask 03/23/CBMP-AG 10/01/2023
Công ty Cổ phần và thương 

mại Mediva Việt Nam

Số 5, ngõ 161 đường Đan Khê, xã Di Trạch, 

huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội, Việt Nam

26 Mediva Peptide placenta mask 04/23/CBMP-AG 10/01/2023
Công ty Cổ phần và thương 

mại Mediva Việt Nam

Số 5, ngõ 161 đường Đan Khê, xã Di Trạch, 

huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội, Việt Nam


